
LỊCH GIẢNG BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN (BỔ SUNG) 

NĂM HỌC 2020- 2021 

 
 

 
 LƯU Ý:  - Lý thuyết Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu lớp  XN K45 và LS Điều dưỡng cơ sở ĐD 

K45 dạy online 

   

     - TH XN K45 dạy tại phòng thực tập 

 

TUẦN 4-9/10/2021: 

  Thứ 2 (4/10) Thứ 3 (5/10) Thứ 4 (6/10) Thứ 5 (7/10) Thứ 6 (8/10) Thứ 7 (9/10) 

Sáng       

LT. ĐDCB-

CCBĐ -  

LỚP XN K45 

TIẾT 34 

- THS.NGỌC 

LT. ĐDCB-

CCBĐ -  

LỚP XN 

K45 

TIẾT 1234 

- THS.TRÚC 

  

              

Chiều   
 

  

LT. ĐDCB-

CCBĐ -  

LỚP XN K45 

TIẾT 89 

- CN.QUYÊN  

  
 

 



 

TUẦN 11-16/10/2021: 

    

 

  
Thứ 2 

(11/10) 

Thứ 3 

(12/10) 

Thứ 4 

(13/10) 

Thứ 5 

(14/10) 

Thứ 6 

(15/10) 
Thứ 7 (16/10) 

Chủ nhật 

(17/10) 

Sáng 

   

LT. ĐDCB 

LỚP Y B 

K46 

TIẾT  1 2  

GĐ 5.YT 

- CN. 

QUYÊN 

Buổi 1/2  

  

 

TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD 

K45   

TIẾT 345  

- 

THS.TRÚC 

TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD 

K45   

TIẾT 345  

- 

THS.NGỌC 

TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD 

K45   

TIẾT 345  

- CN. 

QUYÊN 

   

TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD K45   

8h 

- CN. 

QUYÊN 

LT. ĐDCB 

LỚP Y A 

K46 

TIẾT 3 4  

GĐ 5.YT 

- 

THS.NGỌC 

Buổi 1/2 

 

    

LT. ĐDCS1 

LỚP ĐD–HS 

K46 

TIẾT 34 

ONLINE 11 

THS.TRÚC 

Buổi 1/5  

 

               

Chiều   

LT. ĐDCB 

LỚP Y C 

K46 

TIẾT  8 9  

GĐ 5.YT 

- 

THS.NGỌC 

Buổi 1/2 

 

LT. ĐDCB 

LỚP Y D 

K46 

TIẾT  8 9  

GĐ 5.YT 

- CN. 

QUYÊN 

Buổi 1/2 

TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD 

K45   

TIẾT 345  

- 

THS.NGỌC 

LT. ĐDCB-

CCBĐ -  

LỚP XN K45 

TIẾT 6789 

- THS.TRÚC 

 

Tối 

 

TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD 

K45   

18h   

- 

THS.THỦY  

   

 

 

 



 
TUẦN 18-24/10/2021: 

    

 

  Thứ 2 (18/10) Thứ 3 (19/10) 
Thứ 4 

(20/10) 

Thứ 5 

(21/10) 

Thứ 6 

(22/10) 
Thứ 7 (23/10) 

Chủ nhật 

(24/10) 

Sáng 

LT. ĐDCB 

LỚP Y A K46 

TIẾT 3 4  

GĐ 5.YT 

NGỌC  

Nghỉ 

 

  

LT. ĐDCB 

LỚP Y B 

K46 

TIẾT  1 2  

GĐ 5.YT 

TRÚC 

Buổi 1/3 

 

 

TT. ĐDCB-

CCBĐ - LỚP 

XN K45  

TIẾT 1234 

 THS.THỦY - 

CN.QUYÊN 

 

    

LT. ĐDCS1 

LỚP ĐD – 

HS K46 

TIẾT 34 

HT.KD 

THS. 

THỦY  

Buổi 1/3 

 

 

LT. ĐDCS1 

LỚP ĐD–HS 

K46 

TIẾT 34 

ONLINE 11 

THS. NGỌC 

Buổi 1/4 

 

 

               

Chiều 

TT. ĐDCB-

CCBĐ - 

LỚP XN K45 

TIẾT 6789 

THS. TRÚC - 

CN.QUYÊN 

TT. ĐDCB-

CCBĐ - 

LỚP XN K45 

TIẾT 6789 

THS. NGỌC 

- 

CN.QUYÊN 

TT. ĐDCB-

CCBĐ - 

LỚP XN 

K45 

TIẾT 6789 

THS. 

THỦY - 

NGỌC 

TT. ĐDCB-

CCBĐ - 

LỚP XN 

K45 

TIẾT 6789 

THS. 

NGỌC - 

CN.QUYÊN 

TT. 

ĐDCB-

CCBĐ - 

LỚP XN 

K45 

TIẾT 

6789 

THS. 

TRÚC - 

NGỌC 

 

 

  

LT. ĐDCB 

LỚP Y C 

K46 

TIẾT  8 9  

GĐ 5.YT 

- 

THS.NGỌC 

Buổi 2/2 

LT. ĐDCB 

LỚP Y D 

K46 

TIẾT  8 9  

GĐ 5.YT 

- 

THS.THỦY 

Buổi 1/2  

 

 

 

 

Tối TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD K45   

18H30 

- THS.TRÚC 

TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD 

K45   

20h 

- THS.THỦY 
 

  

TTLS.ĐDCS  

 LỚP ĐD K45   

19h 

 - KT GIỮA 

KỲ  

- THS.NGỌC 

 



 

TUẦN 25-31/10/2021: 

    

 

  
Thứ 2 

(25/10) 
Thứ 3 (26/10) 

Thứ 4 

(27/10) 

Thứ 5 

(28/10) 

Thứ 6 

(29/10) 
Thứ 7 (30/10) 

Chủ nhật 

(31/10) 

Sáng 

LT. ĐDCB 

LỚP Y A 

K46 

TIẾT 3 4  

GĐ 5.YT 

NGỌC 

Buổi 2/2 

 

 

8H: THI TT 

DDCB-

CCBĐ XN 

K45-BM 

 

LT. ĐDCB 

LỚP Y B 

K46 

TIẾT  1 2  

GĐ 5.YT 

TRÚC 

Buổi 2/3 

 

 

 
 

 

    

LT. ĐDCS1 

LỚP ĐD – 

HS K46 

TIẾT 34 

HT.KD 

NGỌC 

Buổi 2/4 

 

LT. ĐDCS1 

LỚP ĐD–HS 

K46 

TIẾT 34 

ONLINE 11 

THS. THỦY 

Buổi 2/3 

 

 

               

Chiều 

TT. ĐDCS1 

- 

LỚP ĐD – 

HS K46 

TIẾT 6789 

THỦY - 

QUYÊN 

 

TT. ĐDCS1 - 

LỚP ĐD – 

HS K46 

TIẾT 6789 

QUYÊN 

TT. ĐDCS1 

- 

LỚP ĐD – 

HS K46 

TIẾT 6789 

THỦY - 

QUYÊN 

 

TT. ĐDCS1 

- 

LỚP ĐD – 

HS K46 

TIẾT 6789 

THỦY 

TT. 

ĐDCS1 - 

LỚP ĐD – 

HS K46 

TIẾT 6789 

THS. 

NGỌC 

QUYÊN 
 

 

  

LT. ĐDCB 

LỚP Y C 

K46 

TIẾT  8 9  

GĐ 5.YT 

TRÚC  

Buổi 1/3 

 

LT. ĐDCB 

LỚP Y D 

K46 

TIẾT  8 9  

GĐ 5.YT 

NGỌC 

Buổi 1/2 

 

 

 

Tối 

 

 

 

   

 



NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN VÀ GV PHỤ TRÁCH  

 

1.  LÝ THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN – CẤP CỨU BAN ĐẦU - XN K45 

STT Nội dung 

Số tiết 

Lý thuyết Thực hành CB giảng 

 Giới thiệu học phần    

Bài 1 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người 
1  Thủy 

Bài 2 Nhu cầu cơ bản của con người 1  Trúc 4 

Bài 3 
An toàn người bệnh, phòng ngừa sự 

cố y khoa 
2  Trúc 

Bài 4 Liệu pháp oxy 1  Ngọc 

Bài 5 

Tiếp nhận người bệnh đến khám 

bệnh – vào viện – chuyển viện – ra 

viện 

1  Thủy 

Bài 6 
Nhu cầu dinh dưỡng và các các yếu 

tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa 
2  Quyên 

Bài 7 
Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông 

thường 
1  Trúc 4 

Bài 8 Dấu hiệu sinh tồn 2 5 Ngọc 

Bài 9 
Nguyên tắc dùng thuốc và các 

phương pháp đưa thuốc vào cơ thể 
2 5 Trúc 9 

Bài 10 
Chăm sóc người bệnh truyền dịch – 

truyền máu 
2 5 Trúc 

Bài 11 Kỹ thuật băng cơ bản  5  

Bài 12 Kỹ thuật sơ cứu bất động gãy xương  5  

Bài 13 
Kỹ thuật xoa bóp tim ngoài lồng 

ngực và hô hấp nhân tạo 
 5  

 Tổng cộng 15 30  

 

 



2. THỰC TẬP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN – CẤP CỨU BAN ĐẦU  - XÉT 

NGHIỆM K45  

 

NGÀY  NHÓM TÊN BÀI GIẢNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 

Chiều Thứ 

2 18/10 

1 Kỹ thuật sơ cứu bất động gãy xương Bùi Hương Quỳnh Quyên 

2 Kỹ thuật tiêm chích Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Chiều Thứ 

3 

19/10 

2 Kỹ thuật sơ cứu bất động gãy xương Bùi Hương Quỳnh Quyên 

1 Dấu hiệu sinh tồn Trần Thị Như Ngọc 

Chiều  

Thứ 4 

20/10 

2 Dấu hiệu sinh tồn Trần Thị Như Ngọc 

1 Kỹ thuật băng bó cơ bản Nguyễn Hồng Thủy 

Chiều thứ 5 

21/10 

1 KT hồi sức tim phổi Trần Thị Như Ngọc 

2 Kỹ thuật chăm sóc vết thương Bùi Hương Quỳnh Quyên 

Chiều  thứ 

6 

22/10 

1 Kỹ thuật tiêm chích Nguyễn Thị Thanh Trúc 

2 KT hồi sức tim phổi Trần Thị Như Ngọc 

Sáng thứ 7 

23/10 

2 Kỹ thuật băng bó cơ bản Nguyễn Hồng Thủy 

1 Kỹ thuật chăm sóc vết thương Bùi Hương Quỳnh Quyên 

 

 

 
 

 



3. THỰC TẬP LÂM SÀNG ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ - CNĐD K45 

Buổi Nội dung GV phụ trách 

1 

Giới thiệu BV trường ĐHYDCT 

Giới thiệu học phần 

Trúc 

Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép 

2 
Kỹ thuật xử lý chất thải Quyên 

Kỹ thuật đặt ống thông tiểu – Thụt tháo 

3 
Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày và rửa dạ dày Thủy 

Kỹ thuật lấy bệnh phẩm xét nghiệm 

4 
Kỹ thuật lấy dấu hiệu sinh tồn – Sử dụng các trang thiết 

bị theo dõi DHST 

Ngọc 

5 Kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể Trúc 

6 
Kỹ thuật chăm sóc vết thương Quyên 

Kỹ thuật chăm sóc ống dẫn lưu 

7 
Kỹ thuật truyền dịch-truyền máu – Sử dụng bơm tiêm 

điện 

Thủy 

8 
Chăm sóc người bệnh thở oxy – hút đàm nhớt – Phun khí 

dung 

Ngọc 

9 Kiểm tra giữa kỳ Ngọc 

 

ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ I – LỚP ĐD – HS K46 (Trúc 5, Thủy 3, Quyên 3, Ngọc 4 buổi) 

STT Nội dung 

 

Số tiết 
Người phụ 

trách 

Chương 1: Đại cương về ngành điều dưỡng và sức khỏe con người 

Bài 1 Lịch sử phát triển ngành Điều dưỡng 1 Trúc 

Bài 2 Hệ thống tổ chức ngành Điều dưỡng Việt Nam 2 Trúc 

Bài 3 Chức năng và nhiệm vụ của người Điều dưỡng 1 Ngọc 

Bài 4 
Đạo đức và nghĩa vụ nghề nghiệp của người Điều 

dưỡng  
1 Ngọc 



Bài 5 Định hướng phát triển ngành Điều dưỡng Việt Nam 1 Ngọc 

Bài 6 Chăm sóc các giai đoạn phát triển của cơ thể 2 Trúc 

Bài 7 Nhu cầu cơ bản của con người 1 Quyên 

Bài 8 Nhu cầu dinh dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình tiêu hóa 
2 Trúc 

Bài 9 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người 1 Thủy 

Bài 10 Học thuyết cơ bản về điều dưỡng 2 Thủy 

Chương 2: Các chăm sóc cơ bản trên người bệnh 

Bài 11 Dấu hiệu sinh tồn  2 Ngọc 

Bài 12 
Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh – nhập viện – 

chuyển viện – xuất viện 
1 Quyên 

Bài 13 Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép  1 Quyên 

Bài 14 Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường 1 Ngọc 

Bài 15 Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và tử vong 1 Ngọc 

Bài 16 Chăm sóc vệ sinh cá nhân và dự phòng loét tỳ 2 Quyên 

Bài 17 
Nguyên tắc dùng thuốc và các phương pháp đưa 

thuốc vào cơ thể 
3 Trúc 

Bài 18 Chăm sóc người bệnh truyền dịch – truyền máu 1 Ngọc 

Chương 3: Quản lý dụng cụ y tế 

Bài 19 Vô khuẩn – tiệt khuẩn  1 Quyên 

Bài 20 Bảo quản dụng cụ y tế 1 Thủy 

Bài 21 Sử dụng và quản lý các thiết bị y tế 2 Thủy 

 Tổng  30  

 

 

 

 

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN-Y K46 (Ngọc 2, Trúc 3, Thủy 2, Quyên 2) 

STT Nội dung 
Số tiết 

Lý thuyết  



Bài 1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người 1 Thủy 

Bài 2 Nhu cầu cơ bản của con người 1 Quyên 

Bài 3 An toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa 2 Trúc 

Bài 4 
Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh – nhập 

viện – chuyển viện – xuất viện 
1 Quyên 

Bài 5 Dấu hiệu sinh tồn 2 Ngọc 

Bài 6 Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường 1 Trúc 

Bài 7 Theo dõi lượng dịch vào – ra cơ thể 1 Quyên 

Bài 8 Chăm sóc người bệnh khi đau 1 Thủy 

Bài 9 
Nhu cầu dinh dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình tiêu hóa 
2 Trúc 

Bài 10 Sử dụng và quản lý các thiết bị y tế 2 Thủy 

Bài 11 Vô khuẩn – tiệt khuẩn 1 Quyên 

Bài 12 Chăm sóc người bệnh rối loạn hệ tiêu hóa 1 Trúc 

Bài 13 Chăm sóc người bệnh rối loạn hệ tiết niệu 1 Ngọc 

Bài 14 
Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và tử 

vong 
1 Ngọc 

 Tổng cộng 18  

 

 

* Cán bộ phụ trách quản lý và giảng dạy 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc: 0939 395 396 

Ths. Nguyễn Hồng Thủy: 0907 723 564 

ThS. Trần Thị Như Ngọc: 0389 923 005 

CNĐD. Bùi Hương Quỳnh Quyên: 0907 038 110 

 


